
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /KH-THTPLTV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9, lớp 11 

và khảo sát năng lực học sinh lớp 7 

Năm học 2023 - 2024 

 

Thực hiện theo công văn số 2614/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về tổ chức kỳ khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 và lớp 11 năm học  

2023 – 2024; 

Thực hiện theo công văn số 2796/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về tổ chức kỳ khảo sát năng lực học sinh lớp 7 năm học 2023 – 2024; 

Trường THPT Lương Thế Vinh xây dựng kế hoạch khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 

9, lớp 11 và khảo sát năng lực học sinh lớp 7 như sau: 

1. Mục đích 

 - Khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9 và lớp 11 theo chuẩn đầu ra đề án ngoại 

ngữ thực hiện theo quyết định 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 

dân giai đoạn 2017 - 2025. 

 - Khảo sát năng lực của học sinh lớp 7 theo chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh 

thực hiện theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông và Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 

7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định đánh giá, xếp loại học sinh trung 

học cơ sở và trung học phổ thông. 

2. Đối tượng, nội dung và hình thức, thời gian khảo sát 

2.1. Khảo sát năng lực ngoại ngữ lớp 9, 11 

 - Đối tượng:  

 + 100% học sinh đang học lớp 9, số lượng 327 học sinh. 

 + 100% học sinh đang học lớp 11, số lượng 339 học sinh. 

 - Nội dung: Tiếng Anh (Theo dạng bài chuẩn của Cambridge Assessement English) 

 - Hình thức: 

 + Mỗi học sinh làm 01 bài trắc nghiệm khách quan (trong đó bao gồm các kỹ năng nghe, 

đọc và viết) thời lượng là 90 phút. 

 + Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh 

(máy tính bảng, điện thoại thông minh,...) 

 - Địa chỉ trang khảo sát: https://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn 

 - Thời gian khảo sát: 

https://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn/
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  + Học sinh lớp 9: khảo sát trong ngày thứ hai 13/5/2024 tại phòng máy VT1, VT4 của 

trường (mỗi ca bao gồm 15 phút chuẩn bị và 90 phút làm bài) 

Lớp Sỉ số 
7:00 – 8:45 

HS đi sớm 15’ 

9:05 – 10:50 

 

 

13:00 – 14:45 
HS đi sớm 15’ 

15:05 – 16:50 
HS về trễ 15’ 

9A1 43    VT4 

9A2 40    VT1 

9A3 40 VT4    

9A4 37  VT1   

9A5 35   VT4  

9A6 36   VT1  

9A7 34 VT1    

9A8 33  VT4   

9A9 29   VT1 [01 – 22] VT1 [23 – 31] 

   Dự phòng: ngày thứ tư 15/5/2024 thực hiện tại trường (sẽ có thông báo danh sách, thời 

gian cụ thể sau) 

  + Học sinh lớp 11: khảo sát ngày thứ năm 16/5/2024 tại phòng máy VT1, VT4 của 

trường (mỗi ca bao gồm 15 phút chuẩn bị và 90 phút làm bài) 

Lớp 

Sỉ số 
7:00 – 8:45 

HS đi sớm 15’ 

9:05 – 10:50 

 

 

13:00 – 14:45 
HS đi sớm 15’ 

15:05 – 16:50 
HS về trễ 15’ 

11A1 41   VT1  

11A2 45 VT1    

11A3 44  VT1   

11A4 44    VT4 

11A5 42  VT4   

11A6 42    VT1 

11A7 36 VT4    

11A8 20   VT4  

11A9 25   VT4  

   Dự phòng: ngày chủ nhật 19/5/2024 thực hiện tại nhà (sẽ có thông báo danh sách, thời 

gian cụ thể sau). 

2.2. Khảo sát năng lực học sinh khối 7 

 - Đối tượng: 100% học sinh đang học lớp 7, số lượng 363 học sinh. 

 - Nội dung: khảo sát đánh giá năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn học: Ngữ 

Văn, Toán, tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân thuộc chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

 - Hình thức: 

 + Mỗi học sinh làm 01 bài trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, thời lượng là 60 phút. 

 + Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh 

(máy tính bảng, điện thoại thông minh,...) 

 - Địa chỉ trang khảo sát: https://khaosat7.hcm.edu.vn/ 

 - Thời gian khảo sát: trong ngày thứ ba 14/5/2024 tại phòng máy VT1, VT4 của trường 

(mỗi ca bao gồm 30 phút chuẩn bị, nghe hướng dẫn và 60 phút làm bài) 

https://khaosat7.hcm.edu.vn/
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Lớp Sỉ số Tiết 1,2 sáng Tiết 3,4 sáng Tiết 1,2 chiều Tiết 3,4 chiều 

7A1 47 VT1 [01 – 24] VT1 [25 – 47]   

7A2 46   VT1  

7A3 44   VT4  

7A4 46    VT1 

7A5 44    VT4 

7A6 35 VT1     

7A7 34  VT1    

7A8 33 VT4     

7A9 34  VT4    

   Dự phòng: ngày chủ nhật 19/5/2024 thực hiện tại nhà (sẽ có thông báo danh sách, thời 

gian cụ thể sau). 

 Lưu ý: nhà trường có trang bị tai nghe, học sinh có thể đem theo tai nghe (jack 3.5) để sử 

dụng trong các buổi làm khảo sát tại phòng máy trên trường.  

3. Thành lập Ban tổ chức khảo sát cấp trường 

STT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Hà Hữu Thạch Hiệu trưởng Trưởng ban Quản lý chung 

2 Phạm Quang Thiện Phó Hiệu trưởng Phó ban Điều hành khảo sát lớp 9, 11 

3 Hoàng Thị Minh Nghi Phó Hiệu trưởng Phó ban Điều hành khảo sát lớp 7 

2 Nguyễn Tấn Lợi 
Tổ trưởng Văn 

Phòng 
Thành viên 

Cung cấp tài khoản, thống kê, 

lập danh sách bổ sung 

3 Nguyễn Văn Kiên Tổ trưởng Tin học Thành viên 
Điều hành các buổi khảo sát 

trên phòng máy 

3 
Giáo viên chủ nhiệm lớp 

7, 9, 11 
Giáo viên Thành viên 

Thông tin đến học sinh, cha 

mẹ học sinh 

4. Tiến độ thực hiện 

Thời gian Thực hiện Nội dung 

Ngày 13/5/2024  Ban tổ chức, học sinh Khảo sát theo lịch tại phòng máy cho lớp 9 

Ngày 14/5/2024  

Thầy Nguyễn Tấn Lợi 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 

9 

Lập danh sách những học sinh lớp 9 cần thực hiện 

bổ sung, cung cấp cho Giáo viên chủ nhiệm thông 

báo đến học sinh 

Ban tổ chức, học sinh Khảo sát theo lịch tại phòng máy cho lớp 7 

Ngày 15/5/2024  

Ban tổ chức, học sinh 
Thực hiện khảo sát bổ sung lớp 9 (theo danh sách) 

tại phòng máy 

Thầy Nguyễn Tấn Lợi 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 

7 

Lập danh sách những học sinh lớp 7 cần thực hiện 

bổ sung, cung cấp cho Giáo viên chủ nhiệm thông 

báo đến học sinh 

Ngày 16/5/2024  Ban tổ chức, học sinh Khảo sát theo lịch tại phòng máy cho lớp 11 

Ngày 17/5/2024  

Thầy Nguyễn Tấn Lợi 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 

11 

Lập danh sách những học sinh lớp 11 cần thực 

hiện bổ sung, cung cấp cho Giáo viên chủ nhiệm 

thông báo đến học sinh 

Ngày 19/5/2024  
Học sinh, Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 7, 11 

Học sinh lớp 7, 11 (theo danh sách) thực hiện 

khảo sát bổ sung tại nhà. 

Giáo viên chủ nhiệm theo dõi nhắc nhở và nắm 

tình hình làm khảo sát của học sinh. 
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Lưu ý: 

 - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7, 9, 11 xem kỹ lịch và nhắc học sinh đi đúng thời gian (một số 

lớp có mặt lúc 7:00 hoặc 13:00 và một số lớp có thời gian học sinh ra về trễ hơn TKB 15 phút). 

 - Giáo viên bộ môn có tiết dạy trùng với thời gian học sinh làm khảo sát thì lên phòng máy 

để hỗ trợ học sinh hoặc quản lý lớp thay cho giáo viên thực hiện công tác khảo sát (có thể hiện 

trong thời khoá biểu áp dụng từ 13/5 đến 17/5/2024). 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9, lớp 11 

và khảo sát trực tuyến năng lực học sinh lớp 7. Đề nghị tất cả thành viên có nhiệm vụ thực hiện 

đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Các thành viên BTC (để thực hiện); 

- Cha mẹ học sinh, học sinh khối 7, 9, 11; 

- Đăng website nhà trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Hữu Thạch 
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